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CHƯƠNG TRÌNH HỌC PHẦN

Tên học phần:  RESTAURANT ENGLISH
                          (TIẾNG ANH NHÀ HÀNG)
Mã học phần: 38
Thời gian thực hiện học phần: 30 giờ; (Lý thuyết: 13 giờ; Thực hành, thí nghiệm, thảo luận, bài tập: 15 giờ; Kiểm tra: 2 giờ)
I. Vị trí, tính chất của học phần:
· Vị trí:
Học phần Restaurant English là môn học tự chọn thuộc nhóm Học phần chuyên môn ngành trong chương trình giáo dục chuyên ngành Tiếng Anh Bậc Cao đẳng.
· Tính chất:
Học phần Restaurant English là môn học thuộc khoa học xã hội, mang tính thực hành gắn liền với việc huấn luyện kĩ năng sử dụng trong nhà hàng.
II. Mục tiêu học phần:
· Kiến thức: Sau khi học xong Học phần Restaurant English sinh viên :
Hình thành và phát triển vốn từ vựng, cấu trúc ngữ pháp về nhà hàng, các vật dụng, các thông tin và cách ứng xử trong công việc một cách chuyên nghiệp.
Nắm được kiến thức quan trọng và quy tắc ứng xử giao tiếp trong hoạt động thuộc lĩnh vực nhà hàng.
· Kỹ năng: Sau khi hoàn tất học phần này, sinh viên có khả năng:
Nói các câu đơn giản giao tiếp trong đời sống và trong công việc đặc biệt là công việc có liên quan đến nhà hàng và phục vụ trong nhà hàng; 
Nghe được các câu và đoạn hội thoại có liên quan đến đời sống, kinh doanh, nghe và trả lời điện thoại về các công việc có liên quan đến nhà hàng và phục vụ trong nhà hàng;
Đọc hiểu các văn bản có liên quan đến đời sống và công việc có liên quan đến nhà hàng và phục vụ trong nhà hàng; Lập được kế hoạch trong công việc;
Xử lí được các tình huống giao tiếp trong nghề nghiệp công việc có liên quan đến nhà hàng và phục vụ trong nhà hàng.
· Năng lực tự chủ và trách nhiệm: 
Thái độ tích cực tham gia vào các hoạt động trên lớp, chủ động chuẩn bị bài và làm bài tập ở nhà, có ý thức tự học, tự nghiên cứu.
III. Nội dung học phần:
1. Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian:
	Số TT
	Tên các bài trong học phần
	Thời gian (giờ)

	
	
	Tổng
số
	Lý thuyết
	Thực hành / thực tập/ thí nghiệm/ bài tập/ thảo luận
	Kiểm
tra

	1
	Unit 1 
Looking around a Restaurant
	2
	1
	1
	

	2
	Unit 2
Restaurant Staff
	3
	1
	2
	

	3
	Unit 3 
Calling a Restaurant
	2
	1
	1
	

	4
	Unit 4 
Welcoming and Seating Guest
	3
	1
	2
	

	5
	Review - Midterm Test
	3
	1
	
	2

	6
	Unit 5  
Small talk
	2
	1
	1
	

	7
	Unit 6
Taking Beverage Orders
	3
	1
	2
	

	8
	Unit 7
Taking Food Orders
	2
	1
	1
	

	9
	Unit 8
During the Meal
	3
	1
	2
	

	10
	Unit 9
Difficult situations
	2
	1
	1
	

	11
	Unit 10
Presenting the Bill
	3
	1
	2
	

	12
	Review
	2
	2
	
	

	Tổng cộng
	30
	13
	15
	2



2. Nội dung chi tiết:
Unit 1 Looking around a Restaurant			Thời gian: 2 giờ
1. Mục tiêu: 
Học xong bài 1, sinh viên có khả năng sử dụng các từ vựng có liên quan đến dụng cụ, các khu vực phục vụ trong nhà hàng. Biết cách sắp xếp bàn ăn đúng chuẩn.
2. Nội dung chương:
Warm-Up Activities 	Where would you like to eat?
How to set the table?
Scene I Learning the Ropes
Scene II Setting the table
Language Checklist		
Review Exercise
Unit 2 Restaurant Staff					Thời gian: 3 giờ
1. Mục tiêu: 
Học xong bài 2, sinh viên có khả năng tự giới thiệu bản thân, nói về các loại công việc, các chức danh và trách nhiệm trong nhà hàng. 
2. Nội dung chương:
Warm-Up Activities What Do these People Do?
Scene I Welcome on Board 
Scene II Let Me Introduce Myself
Scene III Teamwork Is Everything Here
Scene IV What Are the Hours?
Language Checklist		
Review Exercise
Unit 3 Calling a Restaurant		Thời gian: 2 giờ	
1. Mục tiêu: 
Học xong bài 3, sinh viên có khả năng nhận tiệc đặt trước qua điện thoại, đề nghị hoặc giới thiệu món.
2. Nội dung chương:
Warm-Up Activities What Would You Say if…?
Scene I A Table for Four, Please
Scene II I’ve Made a Reservation for Tomorrow
Scene III Sorry, All the Tables Are Reserved
Language Checklist		
Review Exercise
Unit 4 Welcoming and Seating Guest			Thời gian: 3 giờ
1. Mục tiêu: 
Học xong bài 4, sinh viên có khả năng xử lí tình huống khi nhận khách có đặt chỗ trước và khách chưa đặt chỗ, đón chào khách hàng quen biết. Tiếp nhận các tiệc lớn, hội nghị.
2. Nội dung chương:
Warm-Up Activities What Would You Say if…?
Scene I You’re a Bit Early
Scene II The Walk-In Guest
Scene III We’d Like to Eat First
Language Checklist		
Review Exercise
Review - Midterm Test					Thời gian: 3 giờ
Unit 5 Small talk						Thời gian: 3 giờ
1. Mục tiêu: 
Học xong bài 5, sinh viên có khả năng bày tỏ sự quan tâm với khách hàng, giao tiếp với đồng nghiệp.
2. Nội dung chương:
Warm-Up Activities What’s OK, and What Isn’t?
Let’s Make Small Talk
Scene I We Spoke Latvian at Home
Scene II Where’s Your Mommy?
Scene III Have You Visited the Park? 
Language Checklist		
Review Exercise
Unit 6 Taking Beverage Orders		                  	Thời gian: 3 giờ
1. Mục tiêu: 
Học xong bài 6, sinh viên có khả năng nhận yêu cầu về thức uống, giới thiệu món uống.
2. Nội dung chương:
Warm-Up Activities What Would You Say if…?
Which Drink Has Alcohol?
Scene I You’ll Like Our Martinis
Scene II I’d Like to Order a Beer
Scene III While You Wait
Language Checklist		
Review Exercise
Unit 7 Taking Food Orders		                          Thời gian: 2 giờ
1. Mục tiêu: 
Học xong bài 7, sinh viên có khả năng giới thiệu món ăn, nhận yêu cầu gọi món của khách hàng.
2. Nội dung chương:
Warm-Up Activities What Would You Say if…?
What Would You Like for Breakfast?
Scene I Our Breakfast Menu
Scene II Buddha Jump s over the Wall
Scene III I’d Like the Rib Eye
Language Checklist		
Review Exercise
Unit 8 During the Meal			                          Thời gian: 3 giờ
1. Mục tiêu: 
Học xong bài 8, sinh viên có khả năng phục vụ thức ăn, đáp ứng yêu cầu của khách hàng về ăn uống, xử lí tình huống xảy ra khi khách hàng dùng bữa.
2. Nội dung chương:
Warm-Up Activities What Would You Say if…?
What Seems to Be the Problem?
Scene I How Is Everything
Scene II The Eyes Are Bigger Than the Stomach
Scene III Excuse Me, Miss
Language Checklist		
Review Exercise
Unit 9 Difficult situations		                          Thời gian: 2 giờ
1. Mục tiêu: 
Học xong bài 9, sinh viên có khả năng xử lí các tình huống khách hàng phàn nàn, phê bình về thức ăn, cung cách phục vụ.
2. Nội dung chương:
Warm-Up Activities Murphy’s Law – If Anything Can Go Wrong, It Will…
What Seems to Be the Problem?
Scene I Dissatisfied Customers
Scene II Sorry about the Delay
Scene III We Have an Announcement to Make 
Language Checklist		
Review Exercise
Unit 10 Presenting the Bill		                          Thời gian: 3 giờ
1. Mục tiêu: 
Học xong bài 10, sinh viên có khả năng xử lí các thông tin có liên quan đến hình thức trả tiền của khách hàng, nói về thuế và các khoản phụ thu có liên quan đến nhà hàng.
2. Nội dung chương:
Warm-Up Activities What Would You Like to Pay?
Scene I Could I Sign It to My Room?
Scene II Do you Need Separate Checks?
Scene III Thank You for Dining with Us
Language Checklist		
Review Exercise
Review							Thời gian: 2 giờ
IV. Điều kiện thực hiện môn học:
1. Phòng học chuyên môn hóa/nhà xưởng: Phòng học có hệ thống loa, âm thanh, sức chứa phù hợp với lượng sinh viên.
2. Trang thiết bị máy móc: máy chiếu, bảng, phấn, loa, tai nghe, micro.
3. Học liệu, dụng cụ, nguyên vật liệu: 
LiveABC’s (2010). Restaurant English, TP. HCM: NXB TP. HCM.
4. Các điều kiện khác:
V. Nội dung và phương pháp, đánh giá: 
1. Nội dung: 
- Kiến thức:  Các mẫu câu, cấu trúc ngữ pháp và từ vựng thông dụng sử dụng trong lĩnh vực nhà hàng.
- Kỹ năng: Giao tiếp ứng xử chuyên biệt trong lĩnh vực nhà hàng và có liên quan đến ẩm thực.
- Năng lực tự chủ và trách nhiệm: Phát triển các kĩ năng làm việc nhóm, tinh thần tự học, tự nghiên cứu để phục vụ tốt các công việc trong tương lai.
2. Phương pháp: 
      Kiểm tra thường xuyên và cuối kì theo hình thức tự luận.
VI. Hướng dẫn thực hiện môn học:
1. Phạm vi áp dụng môn học: Học phần English for Marketing & Advertising nằm trong phần học tự chọn cho sinh viên có đủ kĩ năng phục vụ công việc tương lai.
2. Hướng dẫn về phương pháp giảng dạy, học tập môn học:
- Đối với giáo viên, giảng viên: Dạy theo phương pháp giao tiếp, lấy người học làm trọng tâm.
- Đối với người học: Tham dự học và thảo luận, kiểm tra, theo Quy định đào tạo cao đẳng hệ chính quy theo học chế tín chỉ tại trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng TP.HCM, chấp hành quy chế hiện hành của nhà trường, trung thực trong kiểm tra.
3. Những trọng tâm cần chú ý: Kĩ năng xử lí thông tin với khách hàng và với đồng sự trong lĩnh vực nhà hàng.
4. Tài liệu tham khảo: 
Robin Walker, &Keith Harding (2010). Tourism. Oxford: Oxford University Press.
5. Ghi chú và giải thích (nếu có):
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